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Số HĐ TÊN ĐỀ TÀI NHÓM SINH VIÊN LỚP
MÃ SINH 

VIÊN
ĐIỆN THOẠI

SỐ TÀI KHOẢN 
NHÓM TRƯỞNG

TÊN NGÂN 
HÀNG

HỌC 
HÀM, 

HỌC VỊ 

GIẢNG VIÊN 
HƯỚNG DẪN

ĐIỂM GIẢI

Nguyễn Thị Ngọc Anh 19K5 1951010020 0378755381 0378755381 MB BANK

Nguyễn Việt Dũng 19K5 1951010069

Nguyễn Phan Nhật Linh 21K5 2151010189

Vũ Tiến Thịnh 19K1 1951010396 0944028511 4505618833 BIDV

Nguyễn Thành Sơn Đức 19K1 1951010105

Trần Hải Cẩm Ngọc 19K1 1951010269 0914398637 101871047849 VietinBank

Vũ Thị Nhân 19K1 1951010276 0974692282

Khuất Quang Đức Anh 21K4 2151010004 0834270673 4505290754 BIDV

Lê Minh Đức 21K4 2151010064 0942381298

Ngô Hoàng Bách 21K4 2151010026 0941764689

Dương Đức Minh 21K4 2151010216 0332857155

Trần Thị Diễm Quỳnh 19K5 1951010322 0978201366 4504723345 BIDV

Nguyễn Thị Hồng Ngự 20K5 2051010264

Nguyễn Phúc Minh Khôi 20K5

Vũ Thị Ngọc Trâm 21K1 2151010349 0395557203 0395557203 MBbank

Chu Thị Hương Giang 20K1 2051010428 0396089836

Trần Phương Anh 21K1 2151010020 0826333588

Nguyễn Hồng Hương Giang 21K1 2151010092 0397125469

Nguyễn Hữu Phong 21NT4 2158020305 0931658363

Lê Thị Thuý Hằng 21K4 2151010101 0986146924 4210447410 BIDV

Nguyễn Minh Đức 21K4 2151010067

Phan Trung Hiếu 21K4 2151010118

Lã Thuỷ Long 21K4 2151010198

Cao Bá Đạt 21K4 2151010411 0365559856 0198200388888 MBbank

Lưu Quang Huy 21K4 2151010156 0934235936

Hoàng Ánh Thu 21K4 2151010335 0971190857

DANH SÁCH KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

KHOA KIẾN TRÚC

7

7,5

7,8

8

8

8,5

1.  KHOA KIẾN TRÚC (62 HĐ) - KT

462-1-2

Hoàn thiện không gian nhà máy sản 
xuất đồ bảo hộ lao động tại xã Xuân 
Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam 
Định 

ThS.KTS Bùi Chí Luyện

462-1-6
Giải pháp thiết kế nhà vệ sinh công 
nghệ cao dành cho khách du lịch tại Hồ 
Hoàn Kiếm - Hà Nội

ThS.KTS
Nguyên Thị Như 

Trang 

462-1-7
Bảo tồn và phát huy giá trị của khu di 
tích đền Mẫu - phường Quang Trung - 
Hưng Yên

TS.KTS Vũ Đức Hoàng

462-1-8
Tổ chức không gian kiến trúc nhằm lưu 
giữ và phát huy giá trị nhà máy xe lửa 
Gia Lâm - Long Biên - Hà Nội 

TS.KTS Vương Hải Long

Đạt 

Giải ba

462-1-1

Cải tạo, chỉnh trang không gian công 
cộng trong khu di tích Đình, Chùa làng 
Chuông- xã Phương Trung- huyện 
Thanh Oai- Hà Nội

ThS.KTS
Nguyễn Đức 

Quang

462-1-4

Giải pháp kiến trúc nhà ở vùng bão, lấy 
khu vực ven biển xã Hải Lộc, huyện 
Hậu Lộc, Thanh Hóa làm địa điểm 
nghiên cứu

ThS.KTS
Nguyễn Nam 

Thanh

Đạt 

Đạt 

8

5

Khai thác yếu tố kiến trúc cảnh quan 
làng truyền thống (cây đa, bến nước, 
sân đình…) trong sáng tác kiến trúc

ThS. KTS Hoàng Anh

Giải ba

Đạt 

462-1-5

462-1-3

Cải tạo kiến trúc và cảnh quan Thư viện 
quốc gia 31 Tràng Thi 

ThS.KTS Lâm Khánh Duy

Giải ba

Giải nhì



Phạm Hồng Đại 21K4 2151010043 0335666681

Dương Quỳnh Mai 21K4 2151010204 0911499426 100874359808 VietinBank

Nguyễn Thị Thảo 21K4 2151010329 0911254860

Trần Thị Thương 21K4 2151010341 0352637719

Vũ Tuấn Nam 21K6 2151010240 0388873154 4505402674 BIDV

Lê Đức Minh 21K6 2151010218 0359503190

Tạ Văn Phong 21K6 2151010275 0987681048

Phí Thái Khôi Nguyên 21K6 2151010257 0964208879

Đỗ Văn Huy 21K6 2151010153 0389592205

Lê Hữu Phước 21K1 2151010282 0774393608 3120166869999 MBbank

Nguyễn Huy Hoàng 21K1 2151010129 0395519328

Nguyễn Hoàng Mến 21K1 2151010213 0398002203 0398002203 MBbank

Nguyễn Hữu Tài 21K1 2151010306 0866581203

Nguyễn Hữu Quang Vinh 21K+ 2151010388 0365330018 9365330018 VCB

Nguyễn Bích Ngọc 21K+ 2151010418 0985836773

Phan Hữu Hoàng 20K+ 2051010155 0387672656

Đỗ Trung Kiên 21k+ 2151010179 039590493 48810000615010 BIDV

Nguyễn Thái Bảo 21k+ 2151010029 0931783788

Ngô Huy Hoàng 21k+ 2151010127 09891323458

Vũ Thị Huyền Trang 21K+ 2151010353 0374780735 230429072003 MBbank

Nguyễn Thị Thơm 21K+ 2151010400

Dương Ngọc Huy 21K+ 2151010154

Chu Hồng Lộc 21K+ 2151010413 0818964420 1020398235 VCB

Lê Thị Hà 21K+ 2151010097 0818285505

Phạm Hoàng Nhi 21K+ 2151010266 0868958768

Nguyễn Mai Quyên 21K+ 2151010402 0386634662

Nguyễn Hải Anh 21K+ 0973633399

Dương Nhật Sơn 21NT5 0843521281

Nguyễn Việt Cường 21NT6 0969783712

Nguyễn Hà Anh 20K1 2051010015 0974061725 0974061725  VPBank

Nguyễn Trà My 20Q3 2051020108 0862247906

Nguyễn Thị Trà My 20K2 2051010247 0339231644 45010005057065 BIDV

8,5

6,5

Gia Lâm - Long Biên - Hà Nội 

462-1-11
Giải pháp thiết kế kết cấu bao che 
chung cư khu đô thị Văn Quán đáp ứng 
yêu cầu thoát hiểm.(Chung cư cụ thể)

ThS.KTS
Nguyên Thị Như 

Trang 

462-1-9
Kiến trúc nhà tránh bão, lũ khu vực 
Miền trung (lấy huyện Bắc Trà My, 
Quảng Ngãi làm địa điểm nghiên cứu)

ThS.KTS Vũ Ngọc Dũng

462-1-10
Tổ chức kiến trúc cảnh quan Bệnh viện 
103 - Hà Đông- Hà Nội

TS.KTS Lê Thị Ái Thơ

Nhóm xin 
dừng 

Giải nhì

462-1-12

Nghiên cứu mô hình bố trí trạm xạc 
điện phương tiện cỡ nhỏ cho cư dân 
chung cư (lấy chung cư Rainbow Văn 
Quán làm đối tượng nghiên cứu)

ThS.KTS Ngô Minh Hậu

Đạt 

Đạt 6,5

462-1-13

Những đóng góp của thế hệ kiến trúc sư 
đầu tiên của việt nam trong kiến trúc 
nhà ở nhỏ tại Hà Nội giai đoạn 1930 – 
1945

ThS.KTS
Nguyễn Công 

Hiệp

462-1-14

Nghiên cứu sự ảnh hưởng và biến đổi 
của nhà ở truyền thống của người 
Mường trong phát triển du lịch tại bản 
Giang Mỗ, Hòa Bình

TS.KTS
Giáp Thị Minh 

Trang

Đạt 

Không nộp bài

7

462-1-15
Giải pháp tổ chức không gian sáng tạo 
văn hóa nghê thuật trong nhà máy cũ thí 
điểm tại Nhà máy Rạng Đông Hà Nội

TS. KTS Trần Nhật Khôi

462-1-16
Tổ chức không gian sân chơi cho các 
điểm trường tiểu học ở huyện Hữu Lũng 

TS. KTS Trần Nhật Khôi

Giải nhì

Giải ba

8,5

8

462-1-17
Nghiên cứu mô hình thư viện linh động 
cho trẻ em vùng núi phía Bắc Việt Nam.

ThS.KTS Trần Ngọc Huyền

462-1-18
Nghiên cứu mô hình điểm trường tại 
huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (lấy thí 
điểm hai xã Sủng Cháng, Ngam La)

ThS.KTS
Bùi Thanh Việt 

Hùng

Nhóm xin 
dừng 

Đạt 7

462-1-19

Tổ chức không gian hành lang đa chức 
năng trong thiết kế các trường mầm non 

ThS. KTS Vũ An Tuấn Minh Đạt 7



Vũ Quang Trung 20K2 2051010387 0966838253

Trần Thị Thúy Vân 19K1 1951010433 0975094060 4504731986 BIDV

Đỗ Hữu Đức 19K1 1951010099 0528556829

Văn Công Nam 21K1 2151010237 0967406525 1015440878 VCB

Trần Thị Xuân Lúa 21K1 2151010201

Nguyễn Phương Thảo 21K1 2151010326

Hoàng Thị Lê Na 22k3 2251010225 0846013224 4506605351 BIDV

Nguyễn Thị Hương Giang 22k1 0913253108

Ngô Hoàng Thành Đạt 22k1 0867853418

Nguyễn Văn Kiên 22k1 0332516851

Nguyễn Đình Thắng 22k3 0866102110

Trần Yến Vy 22K6 2251010385 0358589462 8090205316084 Agribank

Nguyễn Thảo Linh 22K6 2251010188

Vũ Hương Quỳnh 22K6 2251010389

Nguyễn Anh Dương 21K6 2151010433

Tạ Dương Huy 21K6 2151010407

Phạm Kiều Oanh 22K+ 2251010264 0327477235 4506619820 BIDV

Phạm Đình Đức 22K+ 2251010087 0985814775

Nguyễn Đức Mạnh 22K+ 2251010209 0978958075

Đoàn Thu Minh 22K+ 2251010214 0866578521

Nguyễn Trần Hải Anh 22K+ 2251010026 0379899319

Lại Phương Thảo 20K5 2051010334 0901518077 2580188886789 MBbank

Tạ Mai Anh 20K5 2051010027

Lê Quốc Huy 20K5 2051010180

Hoàng Văn Chắt 20K5 2051010047

Thân Đức Bình Nhi 22K+ 2251010262 0963468497 1026197013 VCB

Nguyễn Thị Thanh Trúc 22K+ 2251010362 0394074813

Vương Tố Uyên 22K+ 2251010368 0815639962

Nguyễn Thái Dương 19K+ 1951010082

Lương Đặng Uyên Nhi 21K1 2151010264 0916362003 19036535212010 Techcombank

Nguyễn Thị Thanh Huyền 21K1 2151010165

Nguyễn Đức Thắng 21K1 2151010312

Nguyễn Nhật Huy 19K6 1951010170 0366102692 4504725864 BIDV

Phạm Hữu Thành Duy 19K6 1951010077

8,8

8

7,8

7,5

462-1-19
năng trong thiết kế các trường mầm non 
tại Hà Nội phù hợp với xu hướng giáo 
dục hiện đại.

ThS. KTS Vũ An Tuấn Minh

462-1-20
Tổ chức không gian sản xuất nhằm bảo 
tồn và phát triển làng nghề truyền thống 
xã Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên 

ThS.KTS Tạ Tuấn Anh

Đạt 

Giải ba

7

8

462-1-21
Ứng dụng chi tiết tường chắn mái nhà 
mặt phố cũ  trong kiến trúc nhà ở tại Hà 
Nội

ThS.KTS Cao Xuân Hoàng

462-1-22
Đánh giá hiện trạng và tiềm năng bảo 
tồn khu tập thể  gỗ Hàm Tử Quan

ThS.KTS
Nguyễn Công 

Hiệp

Giải ba

Giải ba

8

8

462-1-23
Tổ chức không gian sản xuất trong 
trang trại du lịch nông nghiệp khu vực 
Mộc Châu - Sơn La

ThS.KTS Trần Quang Huy Giải nhì8,5

462-1-28
Đánh giá hiện trạng không gian khu bảo 
tồn động vật hoang dã tại Miền Bắc, ThS.KTS

Nguyễn Xuân 
Khôi

462-1-24
Tổ chức không gian văn hoá du lịch 
làng nghề hương Chùa Mối - Quảng 
Phú Cầu, Ứng Hoà, Hà Nội

ThS.KTS
Nguyễn Xuân 

Quang

462-1-25
Nghiên cứu giải pháp nhà ở lắp ghép 
dành cho công nhân, áp dụng nghiên 
cứu tại khu công nghiệp Bắc Ninh

ThS.KTS Chế Hoàng Hiệp

462-1-26
Giải pháp kiến trúc nhà ở nhỏ hướng tới 
công trình bền vững/tiết kiệm năng 
lượng/low carbon tại Hà Nội.

TS.KTS
Giáp Thị Minh 

Trang 

462-1-27

Chỉnh trang không gian kiến trúc cảnh 
quan sân vườn khu công viên cây xanh 
– thể thao phường Mộ Lao, Hà Đông 
nhằm nâng cao giá trị sử dụng và cảnh 
quan đô thị (Thiết kế thí điểm khu đất 
CX10 – Khu đô thị Mộ Lao). 

ThS.KTS Tạ Tuấn Anh

Giải nhất 

Giải ba

Đạt 

Đạt 

Nhóm xin 
dừng 



Lê Đức Chinh 19K6 1951010051

Đỗ Thị Ngọc Ánh 19K6 1951010034

Trần Chí Bằng 21K6 2151010028 0329616295 5050507175 BIDV

Phạm Thị Hồng Ngát 19K6 1951010260 0961786246

Đỗ Duy Ngọ 21K6 2151010436

Quyền Linh Chi 22K+ 2251010052 0867702506 1025839668 VCB

Phạm Hồng Ngọc 22K+ 2251010216 0938659998

Lê Hồng Minh 22K+ 2251010247 0908052004

Phạm Đức Mạnh 22K1 2251010210 0869294678 4605025320 BIDV

Lường Đại Lâm 22K1 2251010177 0982273508

Trần Quang Linh 22K1 2251010191 0862446402

Lê Quang Huy B 22K1 2251010397 0357322379

Dương Hà Kim 22K+ 2251010161 0934669594 4506619422 BIDV

Nguyễn Thục Nhi 22K+

Tràng Trung Hiếu 22K+

Lương Hồng Ngọc 22K+

Lê Mạnh Tường Huy 22K+

Nguyễn Văn Chung 21K1 2151010039 0941892865 0660107082003 MBbank

Nguyễn Tu Minh Ngọc 21K1 2151010250

Phạm Mai Hạnh 21K1 2151010105 0865181203 2107205448141  Agribank

Hoàng Thùy Dương 21K1 2151010420

Tạ Thị Thanh Thư 21K1 2151010338

Mai Quỳnh Như 22K1 2251010263 0852377690 415250304 VP bank

Phan Xuân Ngọc 22K1 2251010248

Nguyễn Thế Tăng 22K1 2251010301

Vũ Minh Quang 22K1 2251010283

Lê Thị Thu Ngọc 22K1 2251010242

Võ Hồng Minh 21K6 2151010224 0976615711 0001102606463 MBbank

Đinh Trung Thành 21K6 2151010318

Nguyễn Thị Phương Mai 21K6 2151010206

Trần Thị Tuyết Nhung 21K6 2151010269

Ngô Đăng Thi 21K6 2151010331

8

6

462-1-28 tồn động vật hoang dã tại Miền Bắc, 
Việt Nam.

ThS.KTS
Khôi

462-1-29

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
hai bên bờ sông Nhuệ, đoạn từ Cầu Mỗ 
Lao đến Cầu Đen, Quận Hà Đông, 
Thành Phố Hà Nội

TS.KTS Lê Thị Ái Thơ

462-1-30
Tổ chức không gian công cộng đáp ứng 
tính linh hoạt trong sử dụng của đoạn 
phố Mai Dịch

TS.KTS
Nguyễn Đông 

Giang

462-1-31

Giải pháp sử dụng không gian linh hoạt 
đề phòng lũ lụt cho nhà dân khu vực 
ven sông suối tại Xã Quang Vĩnh, 
huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

ThS.KTS Vũ Ngọc Quân

462-1-32
Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc 
cảnh quan công viên Thủ Lệ, Hà Nội

TS. KTS Vương Hải Long

462-1-33
Tổ chức không gian sinh hoạt cộng 
đồng khu chung cư B7-B10 Kim Liên, 
Hà Nội

ThS.KTS
Nguyễn Xuân 

Quang

Giải Nhì

Đạt 

8,5

7,0

462-1-34
Đánh giá giải pháp thiết kế đảm bảo an 
toàn trong khu chung cư B7-B10 Kim 
Liên, Hà Nội.

ThS.KTS Đỗ Quang Vinh

462-1-35
Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc 
cảnh quan các lò rèn truyền thống làng 
đa sỹ quận Hà Đông

ThS.KTS Vũ Ngọc Quân

Đạt 

Đạt 

6,0

6,0

462-1-36 Tổ chức không gian công cộng liên kết 
làng Phúc La và khu đô thị Văn Quán.

ThS.KTS Trần Hưng Đạt 7,5

dừng 

Giải ba

Không nộp bài

Đạt 



Nguyễn Việt Huy 22K1 2251010142 0983566745 0983566745 MBbank

Tạ Minh Duy 22K1 2251010068

Nguyễn Danh Hải Anh 22K1 2251010016

Phạm David 22K1 2251010056
Trần Minh Hiền 22K1 2251010104

Bùi Phương Thảo 19K1 1951010381 0944233648 19135478323011 Techcombank

Lưu Bảo Yến 19K1 1951010447

Lê Thùy Dương 19K1 1951010079

Nguyễn Ngọc Lan 19K1 1951010201

Nguyễn Văn Đức 21K2 2151010069 0972180371 4505317097 BIDV

Dương Thị Nguyệt Ánh 20K2 2051010030

Đỗ Minh Tân 21K2 2051010315

Khương Nhất Quyền 22K2 2251010290 0985191543

Vũ Mạnh Hoàn 22K2 2251010122 0325270558

Trung Việt Hùng 21K5 2151010141 0337133280 21621512345 MBbank

Nguyễn Tấn Dũng 21K5 2151010075

 Trần Tuấn Dương 21K5 2151010085 0866670632 4505291483 BIDV

 Nguyễn Viết Hùng 21K5 2151010139 0325995422

 NguyễnTuấn Hiệp 21NT4 2151010139 0964777203

 Nguyễn Lưu Khánh 22K5 2251010169 0382629286

Trần Thiện Minh 21K5 2151010223 0349144716 4505310616 BIDV

Vũ Lê Phương Thảo 2151010330 0374177319

Nguyễn Tự Sự 2151010303 0388001294

Đặng Thế Hiếu 2151010112 0832286413

Nguyễn Thị Thu 2151010336 0961387437

Nguyễn Thu Hằng (Xin dừng) 21K5 0377171406

 Vũ Sơn Nam 21K5

 Phạm Thị Hồng Vân 21K5

 Trần Quang Văn 21K5

Nguyễn Thị Hồng Hà 22K5 2251010096 0828052004 19036352799012 Techcombank

Hoàng Minh Hằng 22K5 2251010102

Nguyễn Phương Mai 22K5 2251010206

Hoàng Hà Vy (Xin dừng) 22K5 0866460318

462-1-37

Nghiên cứu đánh giá một số chi tiết của 
các công trình  nhà ở khu phố cũ theo 
phong cách kiến trúc Đông Dương tại 
Hà Nội.

ThS.KTS Cao Xuân Hoàng Đạt 7,5

462-1-38
 Mô hình không gian đọc sách và tương 
tác trong thư viện các trường đại học tại 
Hà Nội

ThS.KTS Đỗ Quang Vinh

462-1-39
Tái thiết nhà máy cũ trên địa bàn Hà 
Nội thành không gian sáng tạo (nghiên 
cứu tại nhà máy thuốc lá Thăng Long)

TS.KTS Nguyễn Trí Thành

Đạt 

Không nộp bài

7,0

462-1-40
Cải tạo không gian ở tại khu nhà ở xã 
hội Việt Hưng

ThS.KTS Nguyễn Lan Anh

462-1-41
Không gian ở cho gia đình có người 
khiếm thị

ThS.KTS  Phạm Việt Hải

Giải Nhì

Nhóm xin 
dừng 

8,5

462-1-42
Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở cao 
tầng tại Phường Văn Quán theo hướng 
Module hóa

ThS.KTS Lâm Khánh Duy

462-1-43
Giải pháp cải tạo nhà máy xe lửa Gia 
Lâm thành không gian sinh hoạt cộng 
đồng

ThS.KTS Nguyễn Lan Anh

Đạt 

Nhóm xin 
dừng 

7,8

462-1-44
Giải pháp kết nối không gian kiến trúc 
cảnh quan Khu đô thị mới Cầu Giấy với 
các khu vực lân cận

ThS.KTS
Nguyễn Đức 

Quang
Đạt 7,6



Đoàn Thảo Vân 22K5

Trịnh Thị Kim Chi 22K5

Thân Thị Vinh 22K5

 Nguyễn Trần Gia Phong 22K5 2251010267 0388437499 6888688882004 MBbank

Nguyễn Quốc Hiệp
22K6 2251010109

Tống Quỳnh Anh
22K5 2251010028

Nguyễn Hồng Giang
22K5 2251010088

Quách Đăng Quốc Việt 21K2 2151010386 0786550993 0786550993 MBbank

Nguyễn Văn Thắng 21K2 2151010314 0395731203

Nguyễn Quang Tùng 21K2 2151010377

Lê Hoàng Phương Anh 22K2 2251010012

Ngô Lê Kiều Trang 22K2 2251010351

 Hoàng Quang Dương 22K5 2251010392 0911385816 3012002112004 Agribank

 Tống Khánh Linh 22K5 2251010189

 Phạm Thị Thùy Trinh 22K5 2251010359

 Nguyễn Minh Quân 21K4 2151010285

 Đặng Hoàng Dương 22K5 2251010072 0396178135 107876450804 Viettinbank

 Lê Công Thanh Tùng 22K5 2251010322

 Bùi Minh Tuấn 22K5 2251010316

 Nguyễn Văn Thái 22K5 2251010325

Trịnh Xuân Bách 22K5 2251010035 0911133015 21210001024371 BIDV

Phạm Thanh Huyền 22K5 2251010149

Nguyễn Quang Khải 22K5 2251010163

462-1-51
Giải pháp tổ chức không gian nhà ở lô 
phố tại Hà nội thích ứng với điều kiện 
khí hậu

 Phạm Đình Anh Quân 22K5 2251010287 0393739935 7901205306640  Agribank TS.KTS Bùi Đức Dũng 7,0 Đạt 

462-1-52
Giải pháp cải thiện không gian kiến trúc 
khu lao động tại khu vực cầu Long Biên 
- Hà Nội

 Nguyễn Đỗ Minh Phương 22K5 2251010274 0862929362 45510000970977 BIDV Ths.KTS  Nguyễn Lan Anh Không nộp bài

 Phạm Minh Quân 21K5 215101286 0328734056 4400884326 BIDV

 Nguyễn Minh Hiệp 21K5 2151010110

 Trương  Nhật Quang 21K5 2151010292

462-1-45
Giải pháp tổ chức không gian trong 
kiến trúc nhà ở nhỏ nhằm nâng cao hiệu 
quả sử dụng

ThS.KTS Trần Thị Vân Anh
Nhóm xin 

dừng 

462-1-46
Giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở nhỏ 
đáp ứng tối ưu hóa không gian sử dụng 
tại Hà Nội

ThS.KTS Phạm Việt Hải

462-1-47
Tổ chức không gian KT trạm dừng nghỉ 
trên đường cao tốc

ThS.KTS Vương Nga My

Giải ba

Giải ba

8

8

462-1-48

Tổ chức không gian Phi làm việc làm 
gia tăng sự tập trung và nâng cao hiệu 
quả công việc cho đối tượng dân văn 
phòng, lấy trục đường Duy Tân, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội làm địa bàn nghiên 
cứu

ThS.KTS Trần Thị Vân Anh

462-1-49
Tổ chức Không gian ở cho sinh viên 
khu vực Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà 
Nội

ThS.KTS Chế Hoàng Hiệp

Đạt 

Đạt 

7,6

7,0

462-1-50
Nghiên cứu giải pháp không gian kiến 
trúc khu chợ dân sinh Phùng Khoang- 
Hà Nội

ThS.KTS Nguyễn Lan Anh

462-1-53
Ứng dụng cấu trúc tre trong việc tổ 
chức các không gian kiến trúc công 
cộng tại công viên Thống Nhất

TS.KTS Bùi Đức Dũng

Không nộp bài

Giải ba8



Phạm Nam Anh 21K5 2151010018 0333695541 90333695541 TP bank

Lê Ngọc Khôi Bỏ

Nguyễn Hữu Dương Bỏ

Nguyễn Tuấn Đạt 21K6 2151010053 0328865595 0328865595 MBbank

Nguyễn Công  Quốc Trung 21K6 2151010362

Hoàng Đức Trung 21K6 2151010359

Nguyễn Thị Khánh Linh 21K6 2151010190

Nguyễn Khánh Linh Đan 21K6 2151010045

Bùi Tuấn Đăng 20K2 2051010065 0965752462 105872290682 VietinBank

Trần Khánh Hiệp 22K2 2251010110

Lê Quang Huy 22K2 2251010137

Nguyễn Bá Nam 22K2 2251010229

Nguyễn Thị Ngọc Anh 21K2 2151010012 0352076791 1022366994 VCB

Đặng Ngọc Trâm 22K2 2251010356 0973847959

Nguyễn Chí Công 22K2 2251010041 0982761441

Nguyễn Tiến Đạt 22K2 2251010080 0859933631

Bùi Đức Nguyên 22K2 2251010249 0968796929

Phạm Thị Hồng Quỳnh 21K6 2151010299 0334369918 46010004031263 BIDV

Ngô Ứng Hùng 21K6 2151010136 0868624593

Nguyễn Minh Thảo 21K6 2151010325 0393957886

Ngô Đức Anh 21K6 2151010007 0962165714 1023142425 VCB

Nguyễn Thùy Trang 21K6 2151010352 0978102596

Nguyễn Tiến Đạt 21K6 2151010052 0383361292

Nguyễn Văn Đức 21K6 2151010070 0355851516

Trần Hiếu Anh 21K6 2151010019 0866788338

Lê Đình Thắng 21K6 2151010311 0898642300 1802200388  SHB

Nguyễn Văn Huy 21K6 2151010159

Phạm Thị Hương Lan 21K6 2151010184

Trần Thị Lệ Thu 21K6 2151010337

Đào Phan Minh Châu 21K6 2151010401

Thái Văn Toàn 21K6 2151010347 0362953790 4505292750 BIDV

Nghiêm Xuân Tài 21K6 2151010304

Hà Anh Văn 21K6 2151010382

462-1-54
Cải tạo không gian vui chơi cho trẻ em 
ở các sân chung cư trên địa bàn quận 
Hà Đông- Hà Nội

ThS.KTS Trần Thị Vân Anh

462-1-55

Kiến trúc trạm xe đạp điện cho thuê dọc 
tuyến đường sắt 2A Cát Linh – Hà 
Đông (lấy đoạn từ ga Vành Đai 3 đến 
ga La Khê làm ví dụ nghiên cứu).

TS.KTS Nguyễn Đức Dũng

Nhóm xin 
dừng 

Đạt 7,5

462-1-56
Giải pháp tổ chức không gian KT khu 
điều trị linh hoạt trong trường hợp dịch 
bệnh khẩn cấp tại Hà Nội

ThS.KTS
Trần Nguyễn 

Hoàng

462-1-57
Tổ chức không gian KTCC nhằm phát 
huy giá trị nghề giấy dó ở Phong Khê - 
Bắc Ninh

ThS.KTS Nguyễn Trần Liêm

Đạt 

Không nộp bài

7

462-1-58
Đề xuất mô hình nhà ở cho sinh viên 
ngoài Ký túc xá tại Quận Thanh Xuân, 
TP Hà Nội

TS. KTS Trần Mạnh Cường

462-1-59
Tổ chức không gian giao lưu cộng đồng 
Đình làng truyền thống phường Cự 
Khối, Long Biên, Hà Nội

ThS.KTS
Nguyễn Quốc 

Khánh

Đạt 

Đạt 

7

7,8

462-1-60
Phát triển không gian làng nghề múa rối 
nước xã Hồng Phong - Hải Dương

ThS.KTS
Nguyễn Quốc 

Khánh

462-1-61
Ứng dụng mái nhà xanh trong các công 
trình công cộng tại Hà Nội

ThS.KTS Nguyễn Chí Thành

Giải nhì

Nhóm xin 
dừng 

8,5



Nguyễn Công Duy 21K6

Nguyễn Đức Mạnh 21K6 2151010212

Mai Thị Huyền 21K6 2151010163 0865006142 5050507184 BIDV

Đặng Thị Chúc 21K6 2151010038

Hoàng Ngọc Tiến 21K6 2151010343

Vũ Đức Hưng 21K6 2151010147

Phạm Trịnh Song Thy 22K+ 2251010348 0355011168 0936338555 MBbank

Lê Minh Tâm 22K+ 2251010303

Vũ Khánh Ly 22K+ 2251010201 0943286488

Nguyễn Ngọc Huyền 22K+ 2251010146 0569605925

Trần Đại Nam 22K+ 2251010231

Nguyễn Hải Yến 22K1 2251010386 0367798256 1016582725 VCB

Hoàng Văn Sơn 22K1 221010298

Lê Quang Huy A 22K1 2251010136

Nguyễn Văn Vũ 22K1 2251010380

Đặng Thị Phương Nga 20K+ 2051010434 0862708474 104872159011 VietinBank

Dương Minh Đức 21K+ 2151010062 0332224418

Vũ Xuân Thiện 19K+ 1951010392

Vũ Nguyễn Gia Thịnh 19K+ 1951010395 0942170205

Nguyễn Thị Bình Minh 19K+ 1951010241 0353350631

Phan Tuấn Minh 21K4 2215101022 0944964918 19037652522019 Techcombank

Nguyễn Thị Trà Giang 21K3 2151010094 0867838148

Nguyễn Nhật Minh 21K3 2151010221 0834031298

Bùi Nhật Minh 22K3 2251010212 0343082351

Vũ Thu Trang 19K1 Bỏ ko thanh gia 0833929871

Ngô Khánh Linh 19K1 Bỏ ko thanh gia 0859219825

Xa Bình Nguyên 21K6 2151010256 0358527981 4551162421 BIDV

Lò Việt Hoàng 21K6 2151010126

Cao Trần Hiếu 21K6 2151010111

Bùi Thị Hạnh 21K6 2101010103

Nguyễn Thảo Vy 21K4 2151010394 0358549701 14090350473 TPBank

Bùi Thị Thảo 21K4 2151010323

Hoàng Thế Hiển 21K4 2151010108 8

trình công cộng tại Hà Nội dừng 

462-1-62
 Tối ưu hóa không gian sống cho người 
cao tuổi tại các căn nhà ở gia đình hiện 
đại

TS.KTS Trần Mạnh Cường

462-1-63
Tổ chức không gian ở theo mô hình Co-
Living cho sinh viên tại Hà Nội

ThS.KTS Nguyễn Trần Liêm

Đạt 

Giải ba

7

8

7,5

7

462-1-64

Đánh giá hiệu quả sử dụng mô hình 
thương mại chợ truyền thống kết hợp 
trung tâm thương mại - lấy chợ hàng 
Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội làm địa điểm 
nghiên cứu

ThS.KTS Ngô Minh Hậu

462-1-65
Nhận diện đặc điểm Kiến trúc người 
Hoa tại tuyến phố  Hoàng Văn Thụ 
Thành phố Nam Định 

ThS.KTS Hà Tiến Văn

6,5

9

462-1-66 ThS.KTS Hà Tiến Văn
Bảo tồn và phát huy giá trị các công 

trình công cộng thời Pháp thuộc tại TP 
Nam Định

462-1-67
Giải pháp cải tạo không gian nhà ở cho 
công nhân KCN Bắc Thăng Long

ThS. KTS Nguyễn Chí Thành

462-1-68

Tổ chức không gian kiến trúc nhằm gìn 
giữ và phát huy giá trị nghề thủ công 
truyền thống tại làng gốm Bàu Trúc - 

ThS. KTS
Đặng Quang 

Nhung

Đạt 

Đạt 

Đạt 

Giải nhất 

Giải ba



Nguyễn Văn Nam 21K4 2151010234

Vương Hữu Thanh Phúc 19K+ 1951010301

Nguyễn Tiến Đức 22K4 2251010086 0971266374 0826278322 MBbank

Nguyễn Đức Thắng 22K4 2251010335 0862131180

Lê Thị Tuyết Mai 22K4 2251010205 0365762036

Nguyễn Thùy Trang 22K4 2251010353 0969310208

Phạm Hải Long 22K4 2251010194 0826278322

Bùi Nhật Anh 22K4 2251010005 0869127376 4506632456 BIDV

Nguyễn Thị Khánh Huyền 22K4 2251010148 0986592391

Hoàng Tùng Bách 22K4 2251010034

Nguyễn Kim Ngân 22K4 2251010237

Nguyễn Thị Hoài Thương 22K4 2251010346

Nguyễn Ngọc Minh 20K4 2051010242 0963951539 5610194905307 MBbank

Lê Dương Huy 20K4 2051010179 0985313838

Trần Thu Trang 20K4 2051010375 0367624913

Nông Hoài Chi 21K+ 2151010033 0888155908

Trần Kim Bắc 20K6 2051010034 0357210789 37110000557555 BIDV

Hà Thanh Hùng 20K2

Nguyễn Hoàng Hải Anh 22K2 2251010019 0904231204 0904231204 MBbank

Hà Phương Mai 22K2 0359468260

Bùi Hoàng Sơn 22K2 0399280008

Nguyễn Thanh Tú 22K2 0866068608

Nguyễn Trần Hương Thảo 22K2 0376857698

Vũ Thu Trang 23K4 2351010359 0968045701 107876432700 VietinBank

Nguyễn Văn Bính 23K4 2351010052 0388325867

Đặng Thị Hường 22K4 2251010154 0367524364

Nguyễn Kim Cường 22K4 2251010393 0349413491

Vàng Sì Sèng 23K4 2351010309 0373611291

Đinh Thị Nhật Minh 22K4 2251010213 0867981762 6268111968 BIDV

Đinh Xuân Huân 23K4 2351010136 0975155318

Bùi Thị Kim Chi 22K4 2251010049 0915053964

7,5

7,5

7,5462-1-74
Giải pháp sử dụng một số vật liệu trong 
thiết kế kiến trúc không gian sinh hoạt 
khu nội trú Bệnh viện Nhi tại Hà Nội

Ths.KTS Tạ Lan Nhi

462-1-70
Tổ chức không gian nhà ở kết hợp sản 
xuất nghề Mộc thôn Chợ Bò, xã Hữu 
Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội

TS.KTS 
Đặng Thị Lan 

Phương

truyền thống tại làng gốm Bàu Trúc - 
Ninh Thuận

Nhung

462-1-69

Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc 
nhằm thoát hiểm và cứu hộ cho chung 
cư mini tại phường Khương Hạ, Quận 
Thanh Xuân 

ThS.KTS Trần Hùng Sơn Đạt 

462-1-71
Giải pháp tổ chức không gian quầy bán 
hàng di động trên vỉa hè thành phố Hà 
Nội

ThS.KTS
Đặng Quang 

Nhung

462-1-73
Yếu tố kiến trúc trong việc nâng cao 
hiệu quả của các ngành công nghiệp 
sáng tạo ở địa bàn quận Hoàn Kiếm

TS. KTS 
Nguyễn Đông 

Giang

Kiến trúc bao che mặt đứng với cấu 
kiện UHPC lắp ghép cho Trường 
trường Tiểu học tại Hà Nội

462-1-72 Nguyễn Đức DũngTS.KTS

462-1-75

Khai thác các giá trị nghệ thuật và khả 
năng ứng dụng vật liệu kính, đá trong 
thiết kế kiến trúc biệt thự khu đô thị 

Ths.KTS Tạ Lan Nhi Đạt 7,5

Đạt 

Không nộp 
bài

Nhóm xin 
dừng 

Nhóm xin 
dừng 

Đạt 



Vũ Trọng Đức 23K4 2351010113 0974605718

Dương Vũ Minh 23K4 2351010233 0989102005

Trần Thị Thu Giang 20K3 2051010108 0931563202 45010005067505 BIDV

Nguyễn Minh Hải 20K3 2051010185

Cao Đăng Khải 20K3 2051010115

Hoàng Sơn 21K+ 2151010398 0968036970 4506421627 BIDV

Đoàn Thanh Tú 20K+ 2051010439 0386529286

Đặng Thị Hoa 20K+ 0353449883

Lê Trung Thái 20K+ 2051010319 0975243506

Nguyễn Lan Anh 22K4 2251010021 0327746589 19036396952012 Techcombank

Nguyễn Ngọc Quân 22K4 2251010286 0359275168

Nguyễn Khánh Linh 22K4 2251010186 0915347348

Triệu Trần Linh Chi 22K4 0866479832

Đỗ Văn Hoan 22K4 2251010120 0567278955

Đàm Công Thành 22K4 2251010327 0392235276 102872108485 VietinBank

Hoàng Thị Ngọc Anh 22K4 2251010011 0325939813

Nguyễn Quốc Vượng 22K4 2251010383 0389273009

Hoàng Đăng Khoa 22K4 2251010171 0365447166

Vũ Thị Thanh Lan 22K4 2251010175 0353752296

Đạt 

462-1-76

Không gian cộng đồng truyền thống 
trong sự chuyển đổi - Nghiên cứu 
trường hợp các đình làng trong vùng lõi 
và vùng đệm danh thắng Tràng An

8

8

7,5

mới tại Hà Nội

8,5

462-1-79

Giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan 
đường hầm đi bộ Ngã Tư Sở nhằm nâng 
cao hiệu quả sử dụng- Lấy đường hầm 
đi bộ Ngã Tư Sở làm ví dụ nghiên cứu

Ths.KTS 
Nguyễn Thị Thu 

Hà

PGS.TS.K
TS

Khuất Tân Hưng

462-1-77
Giải pháp kiến trúc cảnh quan bãi biển 
Cửa Lò phù hợp với nhu cầu phát triển 
du lịch

ThS.KTS Trần Vũ Thọ

462-1-78
Đặc điểm kiến trúc làng truyền thống 
Cự Đà- Thanh Oai- Hà Nội từ cách tiếp 
cận Địa văn hóa

ThS.KTS Lê Hồng Mạnh

Giải Nhì

Giải ba

Giải ba


